
1 A2-01 177520 Chiêm Hải Ân 29/10/1999 Tiền Giang DH17LUA02

2 A2-02 176446 Huỳnh Lê Minh Anh 04/09/1999 Vĩnh Long DH17KTO01

3 A2-03 176609 Phạm Thị Vân Anh 08/01/1999 Đồng Tháp DH17QTD02

4 A2-04 177583 Trần Lan Anh 13/06/1999 Vĩnh Long DH17DUO05

5 A2-05 166736 Trần Sỷ Bel 23/12/1998 Cà Mau DH16LKT02

6 A2-06 175719 Nguyễn Ngọc Trang Đài 24/09/1998 Vĩnh Long DH17CNT01

7 A2-07 177545 Vỏ Đoàn Quế Đan 10/05/1999 Vĩnh Long DH17DUO05

8 A2-08 176277 Trần Tấn Đạt 30/01/1999 Bến Tre DH17OTO02

9 A2-09 176509 Cao Huỳnh Đức 03/08/1999 Cà Mau DH17CNT01

10 A2-10 166093 Lý Vương Sĩ Đức 23/11/1998 Sóc Trăng DH16KTR01

11 A2-11 166662 Trần Trung Đức 03/04/1998 Cần Thơ DH16DUO02

12 A2-12 176979 Trần Thị Thùy Dương 06/04/1999 Sóc Trăng DH17KTO01

13 A2-13 165733 Nguyễn Nhựt Duy 20/06/1998 Cần Thơ DH16LKT02

14 A2-14 177453 La Thị Cẩm Giang 09/09/1999 An Giang DH17QTD01

15 A2-15 165921 Bùi Văn Hào 02/03/1998 Trà Vinh DH16LKT02

16 A2-16 176793 Đào Thị Thảo Hiền 02/06/1999 Cà Mau DH17XET02

17 A2-17 166187 Phạm Trung Hiếu 10/04/1998 An Giang DH16DUO04

18 A2-18 165584 Trần Hà Minh Hiếu 22/06/1998 Vĩnh Long DH16QTD01

19 A2-19 166485 Trần Trung Hiếu 21/04/1998 Cần Thơ DH16KTR01

20 A2-20 166314 Phạm Đức Hòa 30/09/1997 An Giang DH16LKT02

21 A2-21 166097 Lê Văn Vũ Hoàng 04/04/1997 Tiền Giang DH16XDU01

22 A2-22 177212 Trần Minh Hoàng 28/01/1998 Vĩnh Long DH17QTD01

23 A2-23 177511 Nguyễn Phước Hưng 24/07/1999 Đồng Tháp DH17KTO01

24 A2-24 150568 Trương Kim Hương 03/02/1995 Cần Thơ DH15KTR01

25 A2-25 151776 Trần Quốc Huy 12/08/1996 Cần Thơ CD16DUO01

26 A2-26 177510 Trần Bích Huyền 24/02/1999 Vĩnh Long DH17KTO01

27 A2-27 176765 Đinh Minh Kha 17/01/1999 Đồng Tháp DH17HAY01

28 A2-28 165689 Lý Anh Kha 05/06/1998 Sóc Trăng DH16XDU01

29 A2-29 166659 Nguyễn Tuấn Khải 28/06/1998 Cần Thơ DH16QTK01

30 A2-30 166698 Nguyễn Hoàng Khang 10/11/1998 An Giang DH16KTR01

Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 08/07/2020

Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ ANH VĂN

Thời gian dự kiểm tra: 16 - 17/07/2020

STT MSSV Họ và Tên
SỐ BÁO 

DANH



Thời gian nhận giấy báo dự kiểm tra: 08/07/2020

Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẨU RA

DANH SÁCH DỰ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ ANH VĂN

Thời gian dự kiểm tra: 16 - 17/07/2020

STT MSSV Họ và Tên
SỐ BÁO 

DANH

31 A2-31 176669 Tô Trọng Khang 19/06/1999 Cà Mau DH17LKT01

32 A2-32 1810071 Lý Gia Khánh 02/09/2000 Tiền Giang DH18YKH03

33 A2-33 177129 Lê Minh Kiện 07/02/1999 Tiền Giang DH17LUA02

34 A2-34 177440 Nguyễn Văn Lạc 10/11/1999 Sóc Trăng DH17KTO01

35 A2-35 176987 Nguyễn Văn Lễ 20/09/1999 Bạc Liêu DH17QTD01

36 A2-36 150981 Lý Gia Lệ 24/12/1997 TP.HCM DH15DUO06

37 A2-37 177006 Bùi Thị Bích Liễu 21/01/1999 Cà Mau DH17CNT01

38 A2-38 165847 Nguyễn Huỳnh Ngọc Yến Linh 02/04/1998 Cần Thơ DH16KTR01

39 A2-39 176142 Trần Hoàng Yến Linh 11/08/1999 Đồng Tháp DH17DUO03

40 A2-40 166381 Trần Minh Nhật Linh 15/04/1998 Sóc Trăng DH16KTR01

41 A2-41 155130 Trần Khánh Loan 03/02/1997 Cần Thơ DH15DUO06

42 A2-42 166257 Nguyễn Tấn Lộc 27/04/1997 Cần Thơ DH16KTR01

43 A2-43 166507 Nguyễn Phước Lợi 23/07/1993 An Giang DH16LKT01

44 A2-44 151377 Lý Chí Luân 20/08/1993 Cà Mau DH15LKT02

45 A2-45 150787 Tất Bửu Luân 07/03/1997 Cần Thơ DH15DUO06

46 A2-46 151536 Đoàn Thị Thùy Mỵ 18/02/1997 Tiền Giang DH15DUO06

47 A2-47 176477 Huỳnh Kim Ngân 11/04/1999 Hậu Giang DH17CNT01

48 A2-48 165904 Nguyễn Mỹ Ngơi 19/01/1998 Cà Mau CD16DUO01

49 A2-49 176917 Danh Hoàng Nguyên 18/03/1999 Kiên Giang DH17QTD01

50 A2-50 178055 Trần Thị Nhiên 15/09/1999 Long An DH17KTO01

51 A2-51 189445 Danh Nhớ 09/12/1993 Kiên Giang DH18YKH01

52 A2-52 177200 Lý Thị Thu Oanh 17/08/1999 Sóc Trăng DH17QTD02

53 A2-53 155126 Nguyễn Phú Phi 01/01/1997 Đồng Tháp DH15DUO06

54 A2-54 150737 Nguyễn Hoài Phong 12/02/1994 Cần Thơ DH15KTR01

55 A2-55 175763 Hồ Thị Trúc Phương 11/08/1999 Long An DH17KTO01

56 A2-56 178174 Nguyễn Thị Kim Phương 03/09/1999 Vĩnh Long DH17QTD02

57 A2-57 177392 Dương Thị Bích Phượng 25/03/1999 Cần Thơ DH17LKT01

58 A2-58 151463 Lê Nguyễn Trúc Quỳnh 27/10/1997 Cần Thơ DH15DUO05

59 A2-59 177138 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/05/1999 Kiên Giang DH17LUA02

60 A2-60 166695 Lê Chí Sang 30/01/1998 Vĩnh Long CD16DUO01
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61 A2-61 177875 Ngô Thị Kim Soan 13/09/1999 An Giang DH17QTD02

62 A2-62 166463 Lê Hoàng Tân 13/12/1997 Đồng Tháp DH16DUO02

63 A2-63 166344 Lê Thị Thắm 08/07/1997 Đồng Tháp DH16DUO02

64 A2-64 177139 Nguyễn Chí Thăng 08/06/1999 Kiên Giang DH17LUA02

65 A2-65 177140 Trần Hoài Thanh 19/08/1999 Kiên Giang DH17LUA02

66 A2-66 177255 Huỳnh Thị Hồng Thơm 06/01/1999 Bến Tre DH17HAY01

67 A2-67 176081 Phạm Lê Quốc Thống 10/01/1994 Tiền Giang DH17HAY01

68 A2-68 177673 Nguyễn Anh Thư 25/09/1999 Vĩnh Long DH17CNT01

69 A2-69 178041 Nguyễn Ngọc Minh Thư 28/08/1999 Bạc Liêu DH17XET02

70 A2-70 166793 Đoàn Thị Cẩm Tiên 05/09/1998 Cà Mau DH16QTK01

71 A2-71 166589 Trần Hửu Tín 09/09/1994 An Giang DH16LKT01

72 A2-72 176998 Nguyễn Thị Ngọc Trân 05/11/1999 An Giang DH17XET02

73 A2-73 151096 Lưu Thị Thùy Trang 09/05/1997 Vĩnh Long DH15DUO06

74 A2-74 176025 Nguyễn Xuân Trang 04/06/1999 An Giang DH17XET02

75 A2-75 176819 Nguyễn Khánh Trinh 01/09/1999 TP.HCM DH17XET02

76 A2-76 177108 Nguyễn Thị Kiều Trinh 31/08/1999 Tiền Giang DH17DUO03

77 A2-77 176607 Phạm Văn Trọn 27/01/1999 Sóc Trăng DH17OTO02

78 A2-78 177516 Võ Hoàng Trung 01/07/1990 Đồng Tháp DH17HAY01

79 A2-79 177234 Dư Ngọc Tú 13/05/1999 Kiên Giang DH17QTD02

80 A2-80 177738 Nguyễn Thị Ngọc Tú 15/08/1999 An Giang DH17HAY01

81 A2-81 177119 Phan Thị Cẩm Tú 26/05/1999 Đồng Tháp DH17QTD02

82 A2-82 177114 Phan Thị Cẩm Tú 01/01/1999 Đồng Tháp DH17QTD02

83 A2-83 177369 Nguyễn Trần Anh Tuấn 06/09/1999 DH17QLD01

84 A2-84 177443 Huỳnh Trương Hồng Tươi 07/06/1999 Đồng Tháp DH17DUO03

85 A2-85 177796 Trần Thanh Tuyền 11/04/1999 Cần Thơ DH17QTD02

86 A2-86 177403 Đỗ Thành Thế Vân 28/04/1999 Hậu Giang DH17OTO02

87 A2-87 166656 Đoàn Văn Vinh 20/03/1998 An Giang DH16XDU01

88 A2-88 177156 Phạm Thị Thùy Vương 12/08/1999 Vĩnh Long DH17DUO05

89 A2-89 176636 Lê Thị Hồng Yến 07/11/1999 Sóc Trăng DH17QTD02

1 B1-42 166475 Trương Ngọc Khả Ái 26/07/1998 Cà Mau DH16DUO04
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2 B1-43 165746 Nguyễn Thị Diệu Anh 25/12/1998 An Giang DH16DUO04

3 B1-44 178276 Nguyễn Thái Bảo 09/09/1997 Kiên Giang DH17DUO05

4 B1-45 165783 Hồ Minh Cảnh 06/11/1998 Cần Thơ DH16KTR01

5 B1-46 176537 Nguyễn Thị Kim Chi 26/11/1999 Đồng Tháp DH17DUO05

6 B1-47 166510 Nguyễn Thị Của 27/01/1998 Đồng Tháp DH16DUO04

7 B1-48 151522 Hà Hoàng Hải 06/06/1997 Bạc Liêu DH15DUO04

8 B1-49 166893 Trần Thị Hoa 29/03/1998 An Giang DH16KTO01

9 B1-50 165893 Nguyễn Thanh Hoài 04/08/1998 Kiên Giang DH16DUO04

10 B1-51 177334 Tống Mai Hà Minh Huế 07/08/1999 Trà Vinh DH17DUO05

11 B1-52 150909 Lê Thị Mộng Kha 17/02/1997 Cà Mau DH15QHC01

12 B1-53 165740 Dương Trường Khanh 07/05/1998 Đồng Tháp DH16DUO04

13 B1-54 166246 Lê Hữu Khánh 22/11/1998 An Giang DH16DUO04

14 B1-55 165905 Phạm Hồ Đăng Khoa 19/04/1997 Đồng Tháp DH16DUO04

15 B1-56 151279 Tiêu Khỵ 02/08/1997 Kiên Giang DH15DUO03

16 B1-57 177237 Tô Anh Kiệt 09/03/1978 Cần Thơ DH17DUO05

17 B1-58 165843 Huỳnh Trần Hồng Lam 10/02/1998 Kiên Giang DH16DUO04

18 B1-59 175622 Nguyễn Minh Linl 10/02/1989 Bến Tre DH17DUO05

19 B1-60 175849 Huỳnh Thị Như Luyến 04/02/1999 Trà Vinh DH17DUO06

20 B1-61 155403 Quang Kim Mai 20/09/1997 An Giang DH15DUO04

21 B1-62 155404 Thái Thị Xuân Mai 24/07/1997 Đồng Tháp DH15DUO04

22 B1-63 150681 Nguyễn Diễm My 26/08/1997 Cà Mau DH15DUO04

23 B1-64 166221 Nguyễn Thị Kim Ngân 21/12/1997 Kiên Giang DH16QLD01

24 B1-65 166766 Nguyễn Thị Quí Ngân 24/12/1997 An Giang DH16DUO04

25 B1-66 165967 Nguyễn Thị Kim Ngọc 12/09/1998 Tiền Giang DH16DUO04

26 B1-67 166585 Nguyễn Trung Nhân 08/12/1998 Cà Mau DH16QLD01

27 B1-68 166482 Đỗ Huỳnh Như 30/01/1998 Hậu Giang DH16DUO04

28 B1-69 166784 Nguyễn Huỳnh Như 13/11/1996 Cần Thơ DH16DUO04

29 B1-70 166701 Lê Công Tuấn Phát 19/05/1998 Sóc Trăng DH16DUO04

30 B1-71 151076 Ngô Quốc Kỳ Phong 22/03/1997 Cần Thơ DH15DUO05

31 B1-72 166705 Bùi Ngọc Phú 25/01/1998 Kiên Giang DH16DUO04
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32 B1-73 151516 Trần Dương Phú 19/05/1995 Kiên Giang DH15LKT02

33 B1-74 1421103779 Trần Minh Phúc 23/03/1996 Kiên Giang DH14DUO06

34 B1-75 176538 Nguyễn Thị Kiều Phương 14/04/1998 Đồng Tháp DH17DUO05

35 B1-76 151240 Võ Như Quỳnh 03/08/1997 Vĩnh Long DH15QHC01

36 B1-77 150840 Nguyễn Thị Thật 25/12/1997 Kiên Giang DH15DUO04

37 B1-78 166718 Huỳnh Thị Huỳnh Thi 12/01/1997 Bến Tre DH16DUO04

38 B1-79 178326 Võ Thị Cẩm Tiên 30/04/1993 An Giang DH17DUO05

39 B1-80 1421103800 Trần Ngọc Trâm 01/11/1995 Cà Mau DH14DUO06

40 B1-81 1421103801 Trang Thanh Trâm 03/11/1996 Sóc Trăng DH14DUO06

41 B1-82 151530 Nguyễn Thị Bảo Trân 02/12/1997 Cần Thơ DH15QHC01

42 B1-83 151837 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 15/11/1996 Đồng Tháp DH15DUO05

43 B1-84 175721 Đặng Thị Tố Uyên 01/08/1999 Tiền Giang DH17DUO06

44 B1-85 1421103872 Đinh Hoàng Vẹn 27/01/1995 Kiên Giang DH14DUO05

45 B1-86 165841 Dương Phú Vinh 27/01/1998 An Giang DH16QLD01

46 B1-87 178131 Lê Thị Tuyết Vy 16/05/1999 Bến Tre DH17DUO05

47 B1-88 175731 Lương Thùy Vy 10/12/1999 Bến Tre DH17DUO02

48 B1-89 165574 Nguyễn Thị Kim Yến 02/05/1998 An Giang DH16DUO04


